
Phụ lục: Danh mục hàng hoá và yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 26 / 3/2026 của Trung tâm Khuyến nông) 

 

TT Hạng mục 

Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

(Theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đã công bố, 

...) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

dự kiến 

 
Cá giống 

(cá chim vây vàng) 

Loài vây ngắn (Trachinotus ovatus 

(Linnaeus 1758)).  

Loài vây dài (Trachinotus blochii 

(Lacepede 1801)). 

Đáp ứng quy chuẩn quốc gia QCVN 02-

36:2021/BNNPTNT. 

- Có màu sắc tươi sáng của loài. 

- Kích cỡ ≥ 6 cm/con, tính từ mõm đến gốc 

vây đuôi (nơi kết thúc thân chính). 

- Kích cỡ đồng đều, tỷ lệ ngoại cỡ  5%. 

- Khoẻ mạnh; Tỷ lệ dị hình, dị tật  1%. 

- Không bị sây sát và không có dấu hiệu 

bệnh lý. 

- Cá bơi lội linh hoạt. 

Có giấy kiểm dịch của cơ quan chức năng 

khi xuất trại. 

con 15.360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÊN CÔNG TY/ĐƠN VỊ ….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                  

    ……, ngày…..tháng…..năm….. 

 

BÁO GIÁ 
 

            Kính gửi: Trung tâm Khuyến nông An Giang. 

 

 Sau khi nhận được Thư mời báo giá của quý đơn vị, chúng tôi, _(ghi tên 

nhà cung cấp), có địa chỉ tại_ (Ghi địa chỉ nhà cung cấp), xin gửi bảng báo giá 

sản phẩm theo yêu cầu của quý đơn vị như sau: 

TT 

Danh mục 

hàng hoá, 

dịch vụ 

Đơn vị 

tính 

Thông số kỹ 

thuật hàng 

hoá, dịch vụ 

(Thông số ghi 

trên nhãn hoặc 

theo tiêu 

chuẩn, quy 

chuẩn đã công 

bố; ….) 

Tên hàng 

hoá – dịch 

vụ, nhà 

sản xuất, 

xuất xứ 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

        

        

        

 Tổng       

( Tổng số tiền bằng chữ: ……………………………………………………………….) 

- Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, phí kiểm dịch và chi phí vận chuyển đến các 

hộ dân thực hiện mô hình. 

- Báo giá có giá trị từ ngày …/…./2026 đến có thông báo mới hoặc đến hết ngày 

……./…./2026. 

 

                                                                   Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp  

  (Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 


